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1. Phạm vi áp dụng
- Quy trình này áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh cây con giống cà chua tại Lâm Đồng và những vùng có điều kiện khí hậu tương tự (nhiệt độ không khí từ 22-250C, ẩm độ không khí từ 70-80%)
- Các địa phương có điều kiện nhiệt độ và ẩm độ khác phạm vi này cần nghiên cứu tạo phòng ghép và các khu chức năng có điều kiện vi khí hậu như giới thiệu trong quy trình này.
2. Yêu cầu chung
2.1 Một cơ sở sản xuất cây giống ghép cà chua cần có 3 khu vực liên hợp với nhau gồm:
- Khu gieo ươm cây con để ghép: có nhiệt độ khoảng 20-300C, ẩm độ không khí và ánh
sáng tự nhiên (ẩm độ 60-70 %, ánh sáng 60-100 Klux), diện tích 1.000-10.000 m2.
- Khu ghép: Nằm trong nhà, diện tích khoảng từ 50-100 m2, nhiệt độ không khí trong
khoảng 20-25oC, ẩm độ không khí 80-90 %, ánh sáng bằng 2-5 % ánh sáng tự nhiên (3-
5klx).
- Khu bảo quản chăm sóc cây sau ghép: gồm có 3 tiểu khu chức năng khác nhau: + Phòng phục hồi ghép trong 3 ngày đầu, nằm trong nhà, diện tích khoảng 50-100 m2, nhiệt độ không khí 20-230C, ẩm độ không khí 80-90 %, ánh sáng bằng 0,6-3 % ánh sáng tự nhiên (1-3 klux), kín gió, thoáng.
+ Khu bảo dưỡng cây sau ghép từ 4- 7 ngày, nằm trong nhà màng, diện tích từ
500-2.000 m2, xung quanh quây kín bằng lưới đen để tránh gió và phía trên được che bằng lưới đen để tránh ánh sáng. Trong khu vực này phải đảm bảo nhiệt độ không khí 22-
270C, ẩm độ không khí 80-85 %, ánh sáng bằng 2-5 % ánh sáng tự nhiên (3-5 Klux).
+ Khu rèn luyện cây sau ghép từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 12, điều kiện nhiệt độ, ẩm độ và ánh sáng như bình thường (như khu gieo ươm cây để ghép)


2.2 Giá thể gieo hạt gốc và ngọn ghép
Giá thể gieo hạt là hỗn hợp của một số vật liệu chính sau đây: than bùn 70 %, phân bò
29 %, phân NPK (16-16-18) và lân, vôi (khoảng 1 %).
Than bùn khi mua từ cơ sở khai thác về, để khoảng 2-3 ngày cho ráo nước, sau đó cuốc nhỏ, loại bỏ vật cứng. Sau khi cuốc nhỏ thì tiến hành trộn đều cùng với phân bò, vôi và lân, tưới nước cho vừa đủ ẩm và ủ. Sau khi ủ được 30 ngày trở đi đem xay nhỏ, loại bỏ tạp chất cứng và gieo hạt.
 (
1
)
Ví dụ để sản xuất 1 triệu cây giống, cần 12 tấn than bùn, 6 tấn phân bò, 80kg vôi bột, 6kg N, 23kg P2O5 và 3kg K2O (tương đương 35kg NPK (16-16-8) và 100kg supe lân).
Dùng vỉ xốp loại 84 lỗ/vỉ (lỗ vỉ có đường kính 3cm, độ sâu 4cm), lấp đầy giá thể và nén nhẹ bằng máy dập.



2.3 Hạt giống
Hạt giống làm ngọn ghép: tuỳ từng địa phương mà sử dụng các loại giống khác
nhau cho phù hợp với thị trường. Tại Lâm Đồng, hiện nay dùng giống 386, Anna, Kim
cương đỏ.
Hạt giống làm gốc ghép: dùng giống có khả năng kháng mạnh với héo rũ vi khuẩn và phù hợp với giống làm ngọn như giống Vimina 1 do Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Canh tác, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam sản xuất.

+ Tiêu chuẩn hạt gốc ghép và ngọn ghép
-    Độ sạch: 99 %
-    Độ ẩm: < 10 %
-    Tỷ lệ nảy mầm: >85 %
-    Sức nảy mầm: sau gieo 4 ngày đạt 85 %
-    Lượng hạt giống cần cho sản xuất 1.000 cây: 2,5-2,7 g hạt giống gốc và 2,5-2,7 g
hạt giống ngọn

+ Kỹ thuật gieo gốc ghép và ngọn ghép
Cây làm gốc ghép được gieo trước cây làm ngọn ghép 1-2 ngày, gieo một hạt trên một lỗ.
Trước khi gieo cần ngâm ủ hạt giống với nước ấm khoảng 450C, sau 3 giờ đồng hồ thì vớt ra đem gieo vào vỉ. Gieo nông khoảng 0,5cm, lấp kín hạt bằng một lớp giá thể
mỏng, tưới đủ ẩm. Sau đó xếp vỉ thành một khối và dùng bạt phủ kín.
Sau 2-3 ngày kiểm tra thấy có mầm trắng đội lên thì đưa cây ra khu vườn ươm để chăm
sóc.


2.4 Chăm sóc ngoài vườn ươm
Trong vườn ươm phải chú ý tưới đủ nước và phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là dòi
đục lá và bệnh lở cổ rễ, thối gốc (Pythium hoặc Rhizoctonia). Tuỳ từng địa phương có thể
tham khảo các loại thuốc sau đây để phòng trừ từng loại cho thích hợp:
+ Dòi đục lá (Sâu vẽ bùa): dùng thuốc Ofunack, Trigard, Netoxin…
+ Bệnh lở cổ rễ, thối gốc : Dùng thuốc Benlatc, Rovral, Ridomil, Topsin M
Khoảng 10 ngày sau khi gieo, dặm lại những cây không mọc. Từ 15-16 ngày sau
khi gieo đối với ngọn ghép và gốc ghép thì hạn chế tưới nước để cho cây đanh cứng. 20-
22 ngày sau khi gieo (đối với cây làm gốc) phân loại cây và đưa vào khu vực ghép.

+ Tiêu chuẩn cây làm gốc ghép và ngọn ghép
Tiêu chuẩn cây làm gốc ghép: Chiều cao trung bình 18-20 cm, số lá từ 5-6 lá,
đường kính thân cây 0,2-0,3 cm, cây đanh cứng, cây không sâu bệnh.
Tiêu chuẩn cây làm ngọn ghép: Chiều cao trung bình 15-18 cm, số lá từ 4-5 lá,
đường kính thân cây 0,2-0,3 cm, cây đanh cứng, cây không sâu bệnh.


3. Kỹ thuật ghép
Trước khi đưa vào phòng ghép cây phải tưới đủ ẩm, được phun thuốc phòng trừ
sâu bệnh trước khi ghép 5-7 ngày. Lưu ý việc tưới nước phải làm trước ít nhất 15 phút để
khi ghép thân lá cây khô ráo.

* Dụng cụ ghép gồm có:

-    Dao lam tiệt trùng

-	Ống cao su ghép: Chiều dài từ 13 mm-14 mm, đường kính lòng ống 2,5-2,8 mm(độ dày thành ống 0,3 mm- 0,5 mm).

* Thao tác cắt và ghép
Cắt gốc ghép trước bằng cách: tay trái cầm ngọn cây, tay phải cầm dao, cắt vát
300-450, vết cắt phẳng. Tay trái bỏ ngọn vừa cắt vào sọt rác và tiếp tục cầm ngọn của cây lấy làm ngọn ghép; tay phải cắt ngọn ghép, cũng vát 1 góc 30o-450 sau đó lấy ống cao ấn vào ngọn ghép vừa cắt. Tay trái vẫn cầm ngọn ghép lúc này đã có ống cao su, ấn nhẹ ống
cao su vào gốc ghép sao cho 2 mặt cắt của ngọn và gốc ghép áp sát vào nhau là được.
Gốc ghép cắt trên lá mầm khoảng 2-2,5cm, ngọn ghép cắt dài khoảng 5-6cm.
Cứ khoảng 10 phút phun ẩm cho cây đã ghép một lần (chỉ phun mù, tránh đọng
thành giọt).






4. Kỹ thuật chăm sóc sau ghép
+ 3 ngày đầu sau ghép:
- Trước khi đưa vào phòng phục hồi sau ghép, vỉ cây đã ghép được nhúng vào nước
(nhúng vừa chìm mặt vỉ, tránh nước vào vết ghép) để đảm bảo đủ nước cho cây.
- Trong ngày đầu sau khi ghép thường xuyên phun nước cho cây để cây luôn tươi.
- Từ ngày thứ 2, thứ 3 trở đi, dùng bình bơm có đầu phun mịn, phun đủ ẩm cho cây (thấy cây tươi là được).
Chú ý:
1/ Dùng bình bơm có đầu phun mịn, phun mù, không gây đọng nước trên lá. Cơ sở
lớn có thể dùng bơm máy có sức nén mạnh để phun mù.
2/ Chú ý phòng bảo dưỡng phải luôn mát, sạch, thoáng nhưng kín gió.

+ Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau ghép:
- Từ ngày thứ 4 cây được đưa vào khu bảo dưỡng. Trong khu vực này phải đảm bảo nhiệt độ không khí 22-270C, ẩm độ không khí 80-85%, ánh sáng bằng 2%-5% ánh sáng tự nhiên (3-5 Klux). Tăng dần ánh sáng bằng cách không che bóng lúc sáng sớm và chiều mát. Phun nước đủ ẩm cho cây.
+ Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 12 sau ghép:
- Cây được đưa vào khu rèn luyện cây cho sống trong điều kiện bình thường. Phun nước đủ ẩm cho  cây. Phun thuốc phòng trừ  các  bệnh thường gặp trước khi  mang trồng
(Pythium hoặc Rhizoctonia)
- Khoảng 10-12 ngày sau ghép có thể đem trồng.

* Kỹ thuật tưới cho cây ghép: Trong khoảng ba đến 7 ngày đầu dùng loại bình bơm phun thuốc hoặc dùng bơm máy có áp lực cao để phun mịn cho cây, từ ngày thứ 8 trở đi dùng máy bơm hoặc bình oroa có vòi phun mịn để tưới. Ngày tưới từ 1-2 lần.


5. Tiêu chuẩn cây ghép
Cây ghép khi xuất vườn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
-    Cây khoẻ mạnh
-    Vết ghép liền
-    Cây có chiều cao trung bình từ 10-12cm.
-    Số lá: 4-5 lá


6. Vận chuyển cây giống
- Dùng các khung sắt hàn sẵn các ngăn cao 30cm để xếp vỉ sau đó đưa lên thùng xe để
chở tới nơi nông dân yêu cầu, khi xếp vỉ các tao tác cần nhẹ nhàng để tránh dập nát cây.
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